


 

 

 

 

PHỤ LỤC PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT 

(Đính kèm Công văn số 6153/BVĐHYD-VTTB, ngày 27 tháng 11 năm 2025) 

1. Danh mục dịch vụ kỹ thuật 

Stt Danh mục dịch vụ kỹ thuật Mô tả dịch vụ kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

dịch vụ 

kỹ thuật  

1 
Định danh vi khuẩn Gram âm bằng công nghệ 

khối phổ (MALDI-TOF) 

Thiết bị y tế, hóa chất, 

vật tư xét nghiệm và các 

dịch vụ khác đi kèm để 

thực hiện khối lượng xét 

nghiệm theo yêu cầu tại 

Mục 2, 3. 

Test 12.000 

2 
Định danh vi khuẩn Gram dương bằng công 

nghệ khối phổ (MALDI-TOF) 
Test 5.500 

3 
Định danh vi khuẩn nuôi cấy máu dương tính 

bằng công nghệ khối phổ (MALDI-TOF) 
Test 2.800 

4 
Định danh nấm men bằng công nghệ khối phổ 

(MALDI-TOF) 
Test 1.300 

5 
Định danh nấm sợi bằng công nghệ khối phổ 

(MALDI-TOF) 
Test 1.000 

2. Danh mục thiết bị y tế mượn 

2.1. Danh mục 

STT Danh mục thiết bị y tế Đơn vị tính Số lượng 

1 
Hệ thống xét nghiệm thực hiện định danh bằng công 

nghệ khối phổ (MALDI-TOF)  
Hệ thống 1 

2.2. Yêu cầu về thiết bị 

- Năm sản xuất: năm 2020 trở về sau; 

- Công suất thiết bị: tối thiểu 50 mẫu/ giờ. 

- Có khả năng thực hiện đồng thời 05 dịch vụ kỹ thuật mời thầu trên cùng một hệ thống; 

- Công nghệ áp dụng: công nghệ khối phổ MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption 

Ionization–Time-of-Flight Mass Spectrometry); 

- Lưu trữ thông tin, khả năng kết nối: lưu trữ ít nhất 10.000 kết quả xét nghiệm, có khả năng 

kết nối, xuất dữ liệu sang máy tính. 

- Phần mềm bản quyền, thư viện chủng vi khuẩn bản quyền đã được chứng nhận IVD với 

dữ liệu loài có thể định danh, tối thiểu gồm: 

 Trên 4.200 loài vi khuẩn và nấm men 

 Trên 180 loài Mycobacteria 

 Trên 200 loài nấm sợi 

 Có khả năng phát hiện các đặc điểm liên quan đến tính đề kháng kháng sinh của một số 

loài vi khuẩn, tối thiểu gồm phát hiện sự hiện diện của enzyme carbapenemase ở một số loài vi 

khuẩn, tối thiểu gồm phát hiện sự hiện diện của enzyme carbapenemase ở một số loài vi khuẩn. 

- Cung cấp kèm theo giải pháp kết nối hệ thống máy xét nghiệm và hệ thống quản lý thông 

tin phòng xét nghiệm (LIS). 
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